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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013


Kính gửi: Tổng cục Hải quan
                  Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 1979/BTC-TCHQ ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia, có một số ý kiến như sau:
I. Quan điểm tiếp cận

Việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, thay thế Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 và Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009, nhằm đảm bảo sự thống nhất với các Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và khắc phục những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong lĩnh vực hải quan trong thời gian qua. Tuy nhiên, để Nghị định ban hành vừa đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, các quy định cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: 
· Thống nhất: các quy định phải thổng nhất với Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan

· Hợp lý: mức xử phạt phải tương ứng với tính chất nguy hiểm của hành vi

· Minh bạch: các quy định phải rõ ràng, cụ thể, tạo cách hiểu thống nhất giữa các đối tượng áp dụng

Về cơ bản, các quy định tại Dự thảo Nghị định là phù hợp, tuy nhiên còn có một số quy định chưa đáp ứng các yêu cầu trên, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét để hoàn thiện.
II. Góp ý cụ thể

1. Một số quy định tại Dự thảo Nghị định chưa đảm bảo về tính thống nhất
· Về Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (Điều 4): Theo quy định của Dự thảo Nghị định thì thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật đối với các hành vi vi phạm khác ngoài các hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong lĩnh vực hải quan, vi phạm hành chính liên quan đến phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh là 02 năm. Quy định này là chưa phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính, vì theo Luật thời hiệu xử phạt trong lĩnh vực hải quan là 01 năm (điểm a khoản 1 Điều 6). 

· Về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức (Điều 5): Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Dự thảo Nghị định thì “Mức phạt tiền quy định tại Mục 2 Chương I Nghị định này là mức phạt đối với tổ chức; mức phạt đối với cá nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức. Riêng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 9, khoản 1 Điều 14 Nghị định này là mức xử phạt đối với cá nhân; mức xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế quy định tại các khoản 5 Điều 8, Điều 13, Điều 17 Nghị định này là mức tiền phạt được áp dụng chung cho cá nhân và tổ chức”. Quy định này là chưa rõ ràng về mức phạt cho đối tượng vi phạm thể hiện ở điểm: rất khó để xác định mức phạt cụ thể cho đối tượng vi phạm. Ví dụ: “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp không thực hiện các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực hải quan” (điểm b khoản 1 Điều 17). Cá nhân vi phạm thì mức phạt là bao nhiêu? Tổ chức vi phạm thì mức phạt là bao nhiêu? Nếu cả hai đối tượng này cùng vi phạm hành vi trên. Hay quy định này được hiểu là mức phạt tiền dành cho tổ chức và cá nhân là như nhau? Nếu như vậy thì quy định này mâu thuẫn với nguyên tắc “mức phạt đối với cá nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức” quy định ngay tại khoản 1 Điều 5 và khoản 2 Điều 24 Luật xử lý vi phạm hành chính.
· Về những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (Điều 6): Khoản 1 quy định “Hàng hóa, phương tiện vận tải được đưa vào lãnh thổ Việt Nam do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng thì phải khai hải quan theo quy định của pháp luật; hàng hóa, phương tiện vận tải đó phải được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi các yếu tố nêu trên được khắc phục”. Đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định này vì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này và đã được quy định tại Luật Hải quan và các Nghị định hướng dẫn khác. Dự thảo Nghị định này chỉ quy định về các vấn đề liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính.

· Về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề: Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 thì khi cơ quan hải quan không thực hiện được các biện pháp cưỡng chế như: Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong tỏa tài sản khác; Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; Kê biên tài sản, bán đáu giá tài sản kê biên; Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ thì sẽ áp dụng biện pháp “Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề”. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp chỉ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong một số trường hợp và không có trường hợp nào phù hợp với khoản 1 Điều 62. Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét đến quy định này để đảm bảo tính thống nhất giữa các văn bản trong cùng hệ thống pháp luật.

· Về Hiệu lực thi hành (Điều 69): Theo quy định tại khoản 1 thì hiệu lực thi hành của Nghị định này là sau 45 ngày kể từ ngày ký. Đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại thời điểm phát sinh hiệu lực của văn bản này, bởi vì Nghị định này được soạn thảo để thay thế Nghị định 97 và Nghị định 18, bên cạnh lý do là những bất cập của hai Nghị định này là yêu cầu đảm bảo sự phù hợp theo quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật Quản lý thuế sửa đổi. Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật Quản lý thuế sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2013. Do đó, Nghị định này cũng phải có hiệu lực tương ứng kể từ ngày 01/07/2013.
2. Một số quy định tại Dự thảo Nghị định chưa đảm bảo về tính minh bạch

· Về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải quan: Để nhận biết các hành vi vi phạm thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Nghị định này, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định các vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho các đối tượng áp dụng.

· Về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hải quan: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được phân chia thành hành vi vi phạm các quy định quản lý nhà nước về hải quan và vi phạm pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (khoản 2 Điều 1). Đối với hành vi vi phạm về thuế, theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính sẽ không bị giới hạn về mức phạt tiền tối đa, còn đối với hải quan thì mức phạt tiền tối đa là 100.000.000 đồng (điểm đ khoản 1 Điều 24). Dự thảo Nghị định không có quy định về mức phạt tiền tối đa đối với các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan (trừ vi phạm về thuế). Điều này là chưa rõ ràng và có thể gây ra tình trạng cơ quan quản lý nhà nước có thể xử phạt vượt quá mức tối đa mà Luật cho phép. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể mức phạt tiền tối đa về hải quan.

· Về vi phạm quy định về khai hải quan, khai thuế (Điều 8): Theo quy định tại điểm d khoản 3 thì hành vi “Không khai nguyên vật liệu gia công tự cung ứng” sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định trên thành “Không khai nguyên vật liệu gia công tự cung ứng có nguồn gốc nhập khẩu”, bởi vì nguyên vật liệu tự cung ứng có nguồn gốc trong nước không phải khai báo hải quan.

3. Một số quy định tại Dự thảo Nghị định chưa đảm bảo tính hợp lý
· Khung xử phạt khá rộng (khoản 3 Điều 11): Dự thảo Nghị định quy định “Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này …”. Khoảng cách từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng là có sự chênh lệch khá lớn giữa mức sàn và mức trần của khung. Điều này có thể trao quá nhiều quyền cho cán bộ hải quan trong việc xác định mức xử phạt và tạo ra sự phân biệt đối xử giữa các đối tượng khi cùng bị xử phạt trong cùng hành vi. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo thu hẹp khoảng cách giữa mức sàn và mức trần trong khung xử phạt này xuống.
· Mức xử phạt không tương ứng với tính chất nguy hiểm của hành vi vi phạm: Khoản 1 Điều 7 quy định “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các vi phạm sau: a) Khai, nộp hồ sơ hải quan; nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp không đúng thời hạn quy định, trừ vi phạm quy định tại điểm a, b, g khoản 2; b) Không thông báo cho cơ quan hải quan đúng thời hạn quy định thông tin về hàng hóa trước khi hàng hóa đến cửa khẩu”. Việc quy định chung một khung xử phạt cho hành vi vi phạm về nghĩa vụ nộp hồ sơ hải quan, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan mà không phân hóa theo thời gian chậm thực hiện là chưa hợp lý. Là không công bằng nếu đối tượng chậm nộp 1 ngày lại có thể bị phạt cùng mức với đối tượng chậm nộp tới 30 ngày hoặc lâu hơn. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định này theo hướng phân hóa mức xử phạt theo thời gian chậm nộp, ví dụ: chậm nộp dưới 5 ngày thì bị phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, chậm nộp từ 5 ngày đến dưới 10 ngày thì bị phạt …

· Về Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (khoản 2 Điều 6): Theo quy định tại khoản 2, Điều 6 về trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính, khi có nhầm lẫn trong tờ khai hải quan, người khai sẽ phải thông báo bằng văn bản và được sự chấp nhận của cơ quan hải quan trước thời điểm kiểm tra thực tế. Quy định này gây khó khăn cho doanh nghiệp, bởi lẽ việc gửi văn bản thông báo việc nhầm lẫn và chấp nhận văn bản đó sẽ mất một khoảng thời gian hơn nữa thủ tục để được cơ quan hải quan chấp nhận trường hợp này cũng chưa rõ ràng và sẽ là bất lợi cho doanh nghiệp nếu cơ quan hải quan không xử lý ngay hoặc kéo dài thời gian xử lý. Thông thường, khi phát hiện sai sót, người khai hải quan sẽ ngay lập tức báo cho cơ quan hải quan thông qua điện thoại, email, bằng văn bản hoặc gặp trực tiếp. Tại thời điểm đó, đã có thể coi là căn cứ để không xử lý hành chính đối với họ. Do đó, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định này theo hướng, lấy mốc thời gian là từ khi cơ quan hải quan nhận được thông báo từ doanh nghiệp thay vì thời điểm cơ quan hải quan chấp nhận.

· Vi phạm quy định về khai hải quan, khai thuế (khoản 1 Điều 8): Theo quy định tại điểm a thì “không khai hoặc khai không đúng các nội dung trên tờ khai hải quan hoặc các chứng từ khác theo quy định của pháp luật mà không thuộc các trường hợp nêu tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này và Điều 13, Điều 14 Nghị định này” sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Theo phản ánh của doanh nghiệp thì việc khai tờ khai hải quan có sai sót (với không phải là những nội dung quan trọng quy định tại các Điều, khoản dẫn chiếu trên) là điều không tránh khỏi và việc xử phạt đối với hành vi này sẽ gây áp lực rất lớn cho doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hải quan rất nhiều trong năm. Do đó, doanh nghiệp đề xuất Ban soạn thảo cân nhắc sửa đổi quy định trên theo hướng hành vi này sẽ bị phạt nếu khai không đúng trên tờ khai hải quan hoặc các chứng từ khác sau 3 lần lần chỉnh sửa …
· Về hành vi trốn thuế, gian lận thuế (Điều 13): Trốn thuế, gian lận thuế là những hành vi hết sức nguy hiểm và cần phải bị xử lý nghiêm khắc. Mức xử phạt đối với hành vi này phải đảm bảo tính răn đe. Việc Dự thảo Nghị định không quy định mức tối thiểu của tiền phạt đối với hành vi này mà chỉ quy định mức phạt tiền 01 lần số thuế trốn, gian lận có thể không đủ sức răn đe đối với những đối tượng có hành vi trốn thuế nhưng giá trị trốn thuế, gian lận không lớn. Để đảm bảo tính nghiêm khắc của quy định này, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc quy định mức phạt tiền tối thiểu đối với hành vi này và có thể nâng mứ xử phạt ở đây lên khoảng 2 lần số thuế trốn, gian lận.
· Hành vi không tương ứng với các hành vi khác trong cùng mức xử phạt (khoản 1 Điều 13): điểm m khoản 1 quy định “các hành vi cố ý không khai hoặc khai sai khác về tên hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng, chất lượng, trị giá, thuế suất, xuât xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để trốn thuế” sẽ bị xử phạt. Theo quy định này thì yếu tố lỗi “cố ý” được xem xét để xử phạt. Điều này là không tương ứng với các hành vi khác cùng trong khung xử phạt của khoản 1, bởi vì các hành vi khác tại khoản này yếu tố lỗi không được xem xét đến trong khi tính chất nguy hiểm của hành vi là tương đương với hành vi quy định tại điểm m, ví dụ như hành vi “Không ghi chép trong sổ sách kế toán các khoản thu, chi liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp” (điểm k); “Không khai hoặc khai sai hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào nội địa” (điểm i), … Do đó, đề nghị Ban soạn thảo bỏ cụm từ “cố ý” trong quy định về hành vi tại điểm m để đảm bảo tính phù hợp với các hành vi các trong cùng khung.
4. Một số góp ý khác

· Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Khoản 1 quy định “Chương này quy định …”. Quy định này là chưa chính xác, bởi vì Điều này quy định về phạm vi điều chỉnh của cả Nghị định này chứ không phải là phạm vi điều chỉnh của Chương. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định này thành: “Nghị định này quy định …” 

· Cách diễn đạt tại điểm d khoản 1 Điều 13 là “Hàng hóa thực tế tồn kho của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan không còn/thiếu so với hồ sơ thanh toán”. Cách diễn đạt tại điểm này không phải là miêu tả hành vi mà là miêu tả một trạng thái thực tế. Trạng thái thực tế này có thể là căn cứ để suy luận ra việc chủ thể có thực hiện hành vi nào đó hay không, nhưng trạng thái không thể coi là hành vi. Mà yếu tố quan trọng nhất của vi phạm pháp luật hành vi. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi lại quy định tại điểm này theo hướng mô tả hành vi vi phạm.

· Về phạm vi điều chỉnh về xử lý các hành vi của cán bộ hải quan, cơ quan hải quan: Trong Tờ trình Chính phủ của Bộ Tài chính, vấn đề xử lý vi phạm pháp luật của cán bộ hải quan đã được đề cập và giải thích lý do vì sao không đưa vào trong dự thảo (mục II.2, đoạn 5). Theo ý kiến của một số chuyên gia thì giải trình này chưa thực sự thuyết phục và có thể gây thắc mắc cho nhiều doanh nghiệp
. Điều 113 Luật Quản lý Thuế quy định rằng nếu công chức quản lý thuế vi phạm pháp luật thì có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự hoặc phải bồi thường. Tuy vậy, pháp luật về xử lý vi phạm kỷ luật của công chức (được đề cập trong Luật cán bộ, công chức, Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước và các văn bản hướng dẫn) mới chỉ dừng lại ở việc xác định các vấn đề chung và trình tự xử lý, mà chưa quy định mức xử lý tương ứng cho từng hành vi cụ thể. Điều này khiến việc xử lý cán bộ công chức vi phạm pháp luật trở nên khó khăn. Do đó, một số chuyên gia đề xuất:

+ Một là mở rộng phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, ngoài xử lý hành chính còn bao gồm cả xử lý kỉ luật cán bộ công chức trong lĩnh vực hải quan. Sau đó, bổ sung thêm một chương trong Nghị định quy định về những hành vi bị xử lý kỷ luật và chế tài cụ thể đi kèm. 

+ Hai là giữ nguyên phạm vi điều chỉnh của Nghị định này nhưng sắp xếp kế hoạch xây dựng một văn bản riêng điều chỉnh việc xử lý kỷ luật trong lĩnh vực hải quan. Các vấn đề cần điều chỉnh không chỉ bao gồm nguyên tắc xử lý, trình tự thủ tục xử lý vi phạm mà cần phải có mức chế tài kỷ luật cụ thể cho từng hành vi cụ thể. Ví dụ, “Trường hợp công chức hải quan chậm làm thủ tục hải quan từ 0 đến dưới 8 giờ làm việc thì bị xử lý khiển trách, từ 8 giờ làm việc trở lên thì bị hạ bậc lương”. 

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ngoài ra gửi kèm theo phụ lục một số góp ý cụ thể về Dự thảo Nghị định mà một số doanh nghiệp gửi cho Phòng Thương mại và Công nghiệp để Quý Cơ quan tham khảo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.
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	TL. CHỦ TỊCH

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH
Đậu Anh Tuấn


� Theo quy định tai điểm a khoản 5 Điều 8 Dự thảo Nghị định thì “trường hợp người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế quá 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn không thu cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế”. Một số doanh nghiệp cho rằng doanh nghiệp bị xử phạt khi đã phạt hiện ra sai, nhưng trong trường hợp cán bộ hải quan khi kiểm tra tiếp nhận hồ sơ tính sai số thuế này lại không thấy quy định bị phạt. Điều này tạo ra sự không công bằng và thắc mắc từ doanh nghiệp.
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